CHÍNH SÁCH CHĂN NUÔI LỢN

(Trích theo Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018)

I. Cơ sở chăn nuôi lợn giống ngoại sinh sản cấp ông bà và cấp bố mẹ, có quy mô tập trung từ 300 nái trở lên: 

1. Điều kiện hỗ trợ:

Cơ sở chăn nuôi lợn giống ngoại sinh sản cấp ông bà và bố mẹ xây dựng mới có quy mô tập trung từ 300 con trở lên trong vùng quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, cam kết cung cấp giống cho chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp thông qua Hợp tác xã, Tổ hợp tác ít nhất trong 05 năm. Riêng đối với hạng mục hỗ trợ công trình bảo vệ môi trường chỉ được hỗ trợ sau khi đánh giá đủ điều kiện đảm bảo môi trường.

2. Mức hỗ trợ:
1.000 triệu đồng/cơ sở (trong đó hỗ trợ 200 triệu đồng cho công trình xử lý môi trường). 
3. Hồ sơ thủ tục (dự thảo):

- Tờ trình (hoặc đơn) đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân (bản chính);

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quy hoạch chi tiết hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 


- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mua lợn giống ông bà, bố mẹ.


- Hồ sơ nguồn gốc giống: Lý lịch lợn nái ghi rõ giống; số hiệu; giống cấp ông bà, bố mẹ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếu nhập ngoại);


- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng mới các hạng mục được hỗ trợ: hạ tầng về chuồng trại, công trình bảo vệ môi trường (kèm theo hóa đơn tài chính nếu có);
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Hợp đồng nguyên tắc hoặc bản cam kết giữa cơ sở sản xuất giống với UBND cấp huyện về việc cung cấp giống cho các cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn.

4. Quy trình thực hiện (dự thảo): 

- Đối với hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân: nộp 01 bộ hồ sơ bản sao có công chứng về UBND cấp xã;
- Đối với doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ bản sao có công chứng: 01 bộ về về Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) và 01 bộ về Sở Tài chính. 
II. Hỗ trợ xử lý môi trường trong chăn nuôi lợn thịt có quy mô 500 con trở lên.

1. Điều kiện hỗ trợ:

Cơ sở chăn nuôi lợn thịt xây dựng mới có quy mô từ 500 con trở lên trong vùng quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt được hỗ trợ một lần kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường (được hỗ trợ khi có Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đối với cơ sở phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường). 

2. Mức hỗ trợ:50 triệu đồng/cơ sở với quy mô từ 500 đến dưới 1.000 con; 70 triệu đồng/cơ sở với quy mô từ 1.000 con trở lên.
3. Hồ sơ thủ tục(dự thảo):
- Tờ trình (hoặc đơn) đề nghị hỗ trợ của cơ sở chăn nuôi lợn thịt (bản chính);

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quy hoạch chi tiết hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng mới các hạng mục của công trình bảo vệ môi trường (kèm theo hóa đơn tài chính nếu có);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với cơ sở phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường).

4. Quy trình thực hiện (dự thảo): 

- Đối với hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân: nộp 01 bộ hồ sơ bản sao có công chứng về UBND cấp xã;
- Đối với doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ bản sao có công chứng: 01 bộ về về Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) và 01 bộ về Sở Tài chính. 
III. Đối với chăn nuôi lợn liên kết quy mô vừa và nhỏ

1. Điều kiện hỗ trợ:
Hợp tác xã hoặc Tổ hợp tác có từ 07 hộ/07 chuồng trại trở lên chăn nuôi lợn quy mô nhỏ (từ 20 đến dưới 50 con/hộ), áp dụng các tiêu chí mô hình quy mô nhỏ theo Kế hoạch 498/KH-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh và mẫu thiết kế định hình chuồng trại tại văn bản số 5355/SNN-TY ngày 27/12/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành được hỗ trợ 01 lần để xây dựng mới chuồng trại, công trình bảo vệ môi trường, mua con giống.

2. Mức hỗ trợ: Tối đa 15 triệu đồng/hộ
3. Hồ sơ thủ tục(dự thảo):

- Tờ trình (hoặc đơn) đề nghị hỗ trợ của hộ chăn nuôi lợn (bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; Hợp đồng hợp tác Tổ hợp tác có chứng thực của UBND xã.

- Hợp đồng liên kết chăn nuôi giữa hợp tác xã, tổ hợp tác với cơ sở cung ứng giống;

- Biên bản thả lợn giống có đại diện của UBND cấp xã;

4. Quy trình thực hiện (dự thảo): 

- Đối với hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân: nộp 01 bộ hồ sơ bản sao có công chứng về UBND cấp xã;
- Đối với doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ bản sao có công chứng: 01 bộ về về Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) và 01 bộ về Sở Tài chính. 
IV. Đối với hỗ trợ chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAHP.

1. Điều kiện hỗ trợ:Chăn nuôi lợn thịt có quy mô từ 500 con trở lên được hỗ trợ để quản lý, tập huấn, đánh giá và thẩm định các cơ sở chăn nuôi lợn thịt đạt tiêu chuẩn VietGAHP. 
2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần 100% kinh phí, tối đa 40 triệu đồng/cơ sở.

Trong đó: Hỗ trợ cho công tác quản lý 05% (trong đó cấp cho chi cục Chăn nuôi và Thú y 03%, cấp cho UBND cấp huyện 02%).

Hỗ trợ tập huấn, đánh giá, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở chăn nuôi lợn thịt đạt tiêu chuẩn VietGAHP 95% (cấp qua UBND cấp huyện để chi trả cho đơn vị chứng nhận VietGAHP).

3. Hồ sơ thủ tục(dự thảo): 

- Tờ trình (hoặc đơn) đề nghị hỗ trợ của cơ sở chăn nuôi lợn thịt (bản chính);

- Quyết định chỉ định tổ chứng nhận VietGAHP lĩnh vực chăn nuôi do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Giấy chứng nhận VietGAHP do tổ chức chứng nhận VietGAHP cấp;

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng giữa cơ sở với tổ chức chứng nhận VietGAHP;

- Bảng tổng hợp danh sách của UBND cấp huyện về số lượng cơ sở chăn nuôi lợn thịt đăng ký chứng nhận VietGAHP trong năm.
4. Quy trình thực hiện (dự thảo):
- Hàng năm, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo danh sách số lượng các cơ sở chăn nuôi lợn thịt đăng ký chứng nhận VietGAHP về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổ chức thực hiện việc cấp chứng nhận VietGAHP.

- Khi thực hiện hoàn thành hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ (hồ sơ bản sao có công chứng) cho UBND cấp xã; Đối với doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ bản sao có công chứng: 01 bộ về về Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) và 01 bộ về Sở Tài chính. 
DỰ THẢO








